
    UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CẤP XÃ, CẤP HUYỆN VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN CHẬM PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẤT ĐAI CHO HỘ GIA ĐÌNH,
CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số 67/BC-STNMT ngày 15/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

I/ HUYỆN BÌNH SƠN

STT Chủ sử dụng đất Địa chỉ thửa đất Loại hồ sơ Ngày nhận
Ngày trả
kết quả

Ngày chuyển hồ sơ niêm yết công khai, xác
nhận hoặc gửi lấy ý kiến Cơ quan chậm thực hiện

1 Đặng Thị Ánh - Đặng Tấn
Phấn xã Bình Hải Thừa kế 05-01-2024 16-02-2024

Công văn 47/CNHBS ngày 17/01/2024;
 Công văn 283/CNHBS ngày

 25/01/2024 (đôn đốc);
Trung tâm PTQĐ huyện Bình Sơn

2 Nguyễn Ngọc Tây xã Bình Minh Tách thửa 15-09-2023 07-11-2023 Công văn 346/CNHBS ngày 30/01/2024
 (đôn đốc lần 4) Trung tâm PTQĐ huyện Bình Sơn

3 Phạm Khâm Xã Bình Thanh Tách thửa 24-11-2023 02-01-2024 Công văn số 5313/CNHBS
ngày 29/12/2023 Phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND xã Bình Thanh

4 Trần Sa Xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 22-01-2024 17-04-2024 25-01-2024 UBND xã Bình Khương

5 Trần Sa Xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 22-01-2024 17-04-2024 25-01-2024 UBND xã Bình Khương

6 Trần Sa Xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 22-01-2024 17-04-2024 25-01-2024 UBND xã Bình Khương

7 Phạm Lê Gia Bảo Xã Bình An Tách thửa 21-06-2023 26-07-2023 Công văn 104/CNHBS ngày 12/01/2024 (sau
khi nhận được yêu cầu bổ sung của Vptỉnh Hạt kiểm lâm huyện Bình Sơn

8 Lê Tấn Ca Xã Bình Thạnh Cấp GCN lần đầu 16-11-2023 02-02-2024 Công văn số 100/CNHBS ngày 12/01/2024 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn

9 Đỗ Minh Thuận xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 13-12-2023 12-03-2024 26-12-2023 UBND xã Bình Long

10 Đỗ Minh Thuận xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 13-12-2023 12-03-2024 26-12-2023 UBND xã Bình Long

11 Lê Minh Lân xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 06-12-2023 04-03-2024 16-12-2023 UBND xã Bình Long

12 Trương Công Vàng xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 26-12-2023 22-03-2024 10-01-2024 UBND xã Bình Long

13 Lê Thị Phương xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 29-12-2023 27-03-2024 10-01-2024 UBND xã Bình Long
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14 Nguyễn Thị Hà xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 03-01-2024 29-03-2024 10-01-2024 UBND xã Bình Long

15 Bùi Hạp xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 15-08-2023 06-11-2023 15-08-2023 UBND xã Bình Long

16 Bùi Hạp xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 15-08-2023 06-11-2023 15-08-2023 UBND xã Bình Long

17 Bùi Hạp xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 15-08-2023 06-11-2023 15-08-2023 UBND xã Bình Long

18 Bùi Thị Ái xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 16-11-2023 16-02-2024 24-11-2023 UBND xã Bình Long

19 Vũ Hồng Thái Xã Bình Trị Chuyển nhượng 04-12-2023 14-12-2023 Công văn số 5118/CNHBS ngày 12/12/2023 Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Bình Sơn,
UBND xã Bình Trị

20 Ngô Thị Bình Xã Bình Chương Thừa kế 01-12-2023 14-12-2023 Công văn số 5160/CNHBS ngày13/12/2023 UBND xã Bình Chương, Trung tâm phát triển quỹ đất
huyện Bình Sơn

21 Trần Văn Trúc Xã Bình Minh Chuyển nhượng 09-01-2024 19-01-2024 Công văn số 169/CNHBS ngày 17/1/2024
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Bình Sơn,

UBND xã Bình Minh, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện
Bình Sơn

22 Võ Văn Linh Xã Bình Thuận Chuyển nhượng 15-12-2023 27-12-2023 Công văn số 5247/CNHBS ngày 23/12/2023 Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Bình Sơn,
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn

23 Lý Ngọc Vinh Thị Trấn Châu Ổ Cấp đổi 13-06-2023 12-07-2023
Công văn số 2702/CNHBS ngày 26/6/2023

Công văn số 4729/CNHBS ngày
 13/11/2023 (đôn đốc lần 2)

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Bình Sơn

24 Võ Thị Sâm Xã Bình Nguyên Chuyển nhượng 19-10-2023 01-11-2023 Công văn số 4383/CNHBS ngày 21/10/2023 UBND xã Bình Nguyên

25 Trương Thị Nở Xã Bình Hòa Tặng cho 19-02-2024 29-02-2024
Công văn số 502/CNHBS ngày 21/02/2024

Công văn số 608/CNHBS ngày
28/02/2024 (đôn đốc lần 2)

UBND xã Bình Hòa

26 Nguyễn Thị Liên Xã Bình Hòa Tặng cho 19-02-2024 01-03-2024 Công văn 603/CNHBS ngày 28/02/2024 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn
UBND xã Bình Trung

27 Bùi Quang Thịnh Thị trấn Châu Ổ Tặng cho 22-02-2024 05-03-2024 Công văn 607/CNHBS ngày 28/02/2024 Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn

28 Nguyễn Thị Tuyết -
Huỳnh Minh Đài Xã Bình Thạnh CN 13-10-2023 25-10-2023 Công văn 4303/CNHBS ngày 16/10/2023 UBND xã Bình Thạnh

29 Võ Phấn Xã Bình Hải GCN 30-11-2023 27-02-2024 Công văn số 504/CNHBS ngày 20/02/2024 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn

30 Phạm Đô Xã Bình Hải TT 02-01-2024 07-02-2024 Công văn số 498/CNHBS ngày 19/02/2024 Điện lực huyện Bình Sơn 

31 Nguyễn Đây Xã Bình Hải Cấp GCN lần đầu 29-11-2023 27-02-2024 19-01-2024 UBND xã Bình Hải
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32 Lê Thị Trầm - Lê Thanh
Tú Xã Bình Hải Tặng cho 28-11-2023 15-12-2023 Công văn số 66/CNHBS ngày 09/01/2024 Trung tâm PTQĐ huyện Bình Sơn

33 Dương Văn Duy Xã Bình Hải Cấp GCN lần đầu 15-09-2023 06-12-2023 Công văn số 130/CNHBS ngày 15/01/2024 UBND xã Bình Hải

34 Trương Quang Văn Xã Bình Hải Cấp GCN lần đầu 10-11-2023 31-01-2024 Công văn số 544/CNHBS ngày 24/02/2024 UBND xã Bình Hải

35 Nguyễn Thị Tư Xã Bình Hải Cấp GCN lần đầu 28-09-2023 18-12-2023 Công văn số 5158/CNHBS ngày 13/12/2023 UBND xã Bình Hải

36 Nguyễn Thị Tư Xã Bình Hải Cấp GCN lần đầu 28-09-2023 18-12-2023 Công văn số 275/CNHBS ngày 25/01/2024 UBND xã Bình Hải

37 Nguyễn Mua xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 20-10-2023 10-01-2024 23-10-2023 UBND xã Bình Châu

38 Đỗ Hữu Lực xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 14-11-2023 02-02-2024 21-11-2023 UBND xã Bình Châu

39 Tiêu Viết Phương xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-01-2024 03-04-2024 15-01-2024 UBND xã Bình Châu

40 Nguyễn Văn Danh xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 23-01-2024 22-04-2024 02-02-2024 UBND xã Bình Châu

41 Nguyễn Văn Danh xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 23-01-2024 22-04-2024 02-02-2024 UBND xã Bình Châu

42 Dương Tấn Đồng xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 27-07-2023 18-10-2023 UBND xã Bình Châu

43 Huỳnh Văn Ba xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 02-08-2023 24-10-2023 UBND xã Bình Châu

44 Bùi Thị Hồng xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-11-2024 29-01-2024 23-02-2024 UBND xã Bình Châu

45 Ngô Lệ Xã Bình Trị Cấp GCN lần đầu 15-06-2023 06-09-2023 10-10-2023 UBND xã Bình Trị

46 Hà Văn Thanh Xã Bình Trị Cấp GCN lần đầu 13-12-2023 11-03-2024 19-12-2023 UBND xã Bình Trị

47 Võ Thanh Xã Bình Trị Cấp GCN lần đầu 26-12-2023 22-03-2024 04-01-2024 UBND xã Bình Trị

48 Nguyễn Hải Dũng Xã Bình Trị Cấp GCN lần đầu 27-12-2023 25-03-2024 04-01-2024 UBND xã Bình Trị

49 Trần Minh Nhân Xã Bình Trị Cấp GCN lần đầu 28-12-2023 26-03-2024 04-01-2024 UBND xã Bình Trị

50 Đặng Thị Thuấn Xã Bình Trị Cấp GCN lần đầu 04-01-2024 01-04-2024  09/01/24 UBND xã Bình Trị

51 Phạm Ngọc Dũng Xã Bình Trị Cấp GCN lần đầu 05-01-2024 02-04-2024 09-01-2024 UBND xã Bình Trị
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52 Hộ Nguyễn Hoàn -
Nguyễn Văn Chương Xã Bình Trị Tặng cho 26-05-2023 14-06-2023

Công văn số 4268/CNHBS ngày 13/10/202;
Công văn số 728/CNHBS ngày
 08/3/2024 (đôn đốc lần 3)

Trung tâm PTQĐ huyện Bình Sơn

53 Ngô Thị Rác Xã Bình Chánh Cấp đổi 11-09-2023 17-10-2023 22-11-2023 UBND xã Bình Chánh

54 Hồ Thị Hà xã Bình Hiệp Cấp GCN lần đầu 15-12-2023 13-03-2023 Công văn số 5216/CNHBS
 ngày 20/12/2023 UBND xã Bình Hiệp

55 Lê Văn Thảo xã Bình Hiệp Cấp GCN lần đầu 20-12-2023 18-03-2024 Công văn số 117/CNHBS
 ngày 13/01/2024 UBND xã Bình Hiệp

56 Lê Văn Thảo xã Bình Hiệp Cấp GCN lần đầu 20-12-2023 18-03-2024 Công văn số 117/CNHBS
 ngày 13/01/2025 UBND xã Bình Hiệp

57 Lê Văn Thảo xã Bình Hiệp Cấp GCN lần đầu 20-12-2023 18-03-2024 Công văn số 117/CNHBS
 ngày 13/01/2026 UBND xã Bình Hiệp

58 Lê Văn Thảo xã Bình Hiệp Cấp GCN lần đầu 20-12-2023 18-03-2024 Công văn số 117/CNHBS
 ngày 13/01/2027 UBND xã Bình Hiệp

59 Trần Ngọc Sanh xã Bình Hiệp Cấp GCN lần đầu 22-12-2023 20-03-2024 Công văn số 126/CNHBS
 ngày 13/01/2024 UBND xã Bình Hiệp

60 Đặng Thanh Thu xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 14-08-2023 03-11-2023 UBND xã Bình Châu

61 Đặng Thanh Thu xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 14-08-2023 03-11-2023 UBND xã Bình Châu

62 Võ Duy Đức xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-01-2024 03-04-2024 10-01-2024 UBND xã Bình Châu

63 Trần Thị Phương, Huỳnh
Quốc Phong xã Bình Châu Tặng cho 14-11-2023 20-12-2023 16-11-2023 UBND xã Bình Châu

64 Võ Tấn Lênh xã Bình Tân Phú Chuyển nhượng 21-02-2024 11-03-2024
Công văn số 558/CNHBS ngày 23/02/2024;

Công văn số 677/CNHBS ngày
 05/03/2024 (Đôn đốc);

UBND xã Bình Tân Phú

65 Phạm Thuộc xã Bình Tân Phú Cấp GCN lần đầu 29-09-2023 19-12-2023 Công văn số 453/CNHBS ngày 06/02/2024. UBND xã Bình Tân Phú

66 Nguyễn Hòa Xã Bình Hòa  Cấp GCN lần đầu 16-01-2024 11-04-2024 Công văn số 238/CNHBS
 ngày 23/01/2024 UBND Xã Bình Hòa 

67 Võ Thị Thu Hà Xã Bình Hiệp  Cấp GCN lần đầu 22-12-2023 20-03-2024 26-12-2023 UBND xã Bình Hiệp

68 Lương Thị Hường Xã Bình Hiệp  Cấp GCN lần đầu 16-01-2024 11-04-2024 18-01-2024 UBND xã Bình Hiệp

69 Đỗ Văn Tân Xã Bình Hiệp  Cấp GCN lần đầu 02-02-2024 08-05-2024 06-02-2024 UBND xã Bình Hiệp

70 Quách Thị Cháu Xã Bình Hiệp  Cấp GCN lần đầu 05-02-2024 06-05-2024 06-02-2024 UBND xã Bình Hiệp
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71 Đinh Viết Phú Xã Bình Hiệp  Cấp GCN lần đầu 05-02-2024 06-05-2024 06-02-2024 UBND xã Bình Hiệp

72 Phạm Thị Kim Thanh Xã Bình Hiệp  Cấp GCN lần đầu 13-12-2023 12-03-2024 19-02-2024 UBND xã Bình Hiệp

73 Hộ ông Nguyễn Hòa xã Bình Mỹ Cấp đổi GCN 21-11-2023 27-12-2024 Công văn số 128/CNHBS ngày 13/01/2024 Phòng TN và MT huyện Bình Sơn

74 Ông Nguyễn Vân xã Bình Thuận Thừa kế 11-07-2023 28-07-2023
Công văn số 3144/CNHBS ngày 25/7/2023,

Công văn số 4134/CNHBS
ngày 5/10/2023 (lần 3)

Phòng TN và MT và Trung tâm PTQĐ huyện Bình
Sơn,

75 Võ Đình Lai Xã Bình Nguyên Cấp GCN lần đầu 17-11-2023 07-02-2024 Công văn số 561CNHBS ngày 23/02/2024 UBND xã Bình Nguyên

76 Huỳnh Ấu Xã Bình Dương Cấp GCN lần đầu 23-01-2024 22-04-2024 02-02-2024 UBND xã Bình Dương

77 Huỳnh Thị Tình Xã Bình Dương Cấp GCN lần đầu 26-01-2024 25-04-2024 02-02-2024 UBND xã Bình Dương

78 Nguyễn Thanh Bình xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-12-2022 07-03-2023 02-03-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

79 Nguyễn Thanh Phương xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-12-2022 07-03-2023 02-03-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

80 Tiêu Viết Phòng xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-12-2022 08-03-2023 07-03-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

81 Nguyễn Tấn Đường xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 28-12-2022 27-03-2023 10-03-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

82 Nguyễn Tấn Đường xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 28-12-2022 27-03-2023 10-03-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

83 Võ Lực xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 13-01-2023 11-04-2023 03-04-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

84 Bùi Mến xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 13-01-2023 11-04-2023 03-04-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

85 Nguyễn Lang xã Bình Minh Cấp GCN lần đầu 18-01-2023 14-04-2023 03-04-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

86 Phạm Chừng xã Bình T Phú Cấp GCN lần đầu 23-02-2023 18-05-2023 02-06-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

87 Nguyễn Thọ xã Bình Minh Cấp GCN lần đầu 13-04-2023 06-07-2023 03-07-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

88 Nguyễn Thọ xã Bình Minh Cấp GCN lần đầu 13-04-2023 06-07-2023 03-07-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

89 Nguyễn Thọ xã Bình Minh Cấp GCN lần đầu 13-04-2023 06-07-2023 03-07-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định
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90 Nguyễn Thọ xã Bình Minh Cấp GCN lần đầu 13-04-2023 06-07-2023 03-07-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

91 Tiêu Viết Anh xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 04-05-2023 24-07-2023 04-07-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

92 Nguyễn Lên xã Bình Phước Cấp GCN lần đầu 03-04-2023 26-06-2023 04-07-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

93 Bùi Thị Hoa xã Bình Tân Phú Cấp GCN lần đầu 14-04-2023 07-07-2023 11-07-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

94 Trần Vĩnh Hải xã Bình Thuận Cấp GCN lần đầu 16-03-2023 08-06-2023 11-07-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

95 Trần Văn Máy xã Bình Tân Phú Cấp GCN lần đầu 26-04-2023 19-07-2023 17-07-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

96 Huỳnh Thanh Thiều xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 16-05-2023 03-08-2023 01-08-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

97 Phạm Ngọc Sen xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 03-03-2023 29-05-2023 01-08-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

98 Phạm Ngọc Sen xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 03-03-2023 29-05-2023 01-08-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

99 Võ Trí xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 17-03-2023 12-06-2023 02-08-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

100 Võ Trí xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 17-03-2023 12-06-2023 02-08-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

101 Nguyễn Tư xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 24-04-2023 17-07-2023 07-08-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

102 Võ Ngưng xã Bình Minh Cấp GCN lần đầu 31-05-2023 21-08-2023 08-09-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

103 Võ Ngưng xã Bình Minh Cấp GCN lần đầu 31-05-2023 21-08-2023 08-09-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

104 Nguyễn Thị Thúy Vân xã Bình Chánh Cấp GCN lần đầu 12-07-2023 03-10-2023 19-10-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

105 Nguyễn Hữu Phùng xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 01-06-2023 21-08-2023 03-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

106 Nguyễn Hữu Phùng xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 01-06-2023 21-08-2023 03-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

107 Nguyễn Tấn Khiêm xã Bình Thuận Cấp GCN lần đầu 23-08-2023 14-11-2023 06-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

108 Nguyễn Khánh xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 04-04-2023 03-07-2023 06-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

109 Lê Văn Du xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 22-08-2023 14-11-2023 06-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định
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110 Nguyễn Thanh Hưng xã Bình Phước Cấp GCN lần đầu 18-05-2023 07-08-2023 10-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

111 Võ Văn Hiệp xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 02-08-2023 24-10-2023 10-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

112 Võ Văn Hiệp xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 02-08-2023 24-10-2023 10-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

113 Võ Văn Hiệp xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 02-08-2023 24-10-2023 10-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

114 Phạm Ngọc Sen xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 02-06-2023 25-08-2023 29-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

115 Bùi Hiệp xã Bình Chánh Cấp GCN lần đầu 17-07-2023 06-10-2023 29-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

116 Lê Trường xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-08-2023 30-10-2023 30-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

117 Lê Trường xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-08-2023 30-10-2023 30-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

118 Lê Trường xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-08-2023 30-10-2023 30-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

119 Lê Trường xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-08-2023 30-10-2023 30-11-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

120 Lý Văn Đường xã Bình Thạnh Cấp GCN lần đầu 08-08-2023 31-10-2023 07-12-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

121 Hồ Kim Hùng xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 19-05-2023 09-08-2023 07-12-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

122 Bùi Văn Thân xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 17-05-2023 07-08-2023 07-12-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

123 Trần Thị Chánh xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 27-04-2023 21-07-2023 07-12-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

124 Trần Thị Chánh xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 27-04-2023 21-07-2023 07-12-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

125 Lê Trọng Quát xã Bình Thạnh Cấp GCN lần đầu 21-09-2023 11-12-2023 08-12-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

126 Nguyễn Hữu Phùng xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 30-05-2023 17-08-2023 08-12-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

127 Bùi Ngọc xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 10-08-2023 06-11-2023 12-12-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

128 Bùi Văn Quân xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 19-09-2023 12-12-2023 13-12-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

129 Nguyễn Công xã Bình An Cấp GCN lần đầu 10-07-2023 29-09-2023 19-12-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định
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130 Nguyễn Huy Thịa xã Bình Thuận Cấp GCN lần đầu 06-09-2023 24-11-2023 05-01-2023 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

131 Trương Quang Lâm xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 30-08-2023 21-11-2023 09-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

132 Trương Quang Lâm xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 30-08-2023 21-11-2023 09-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

133 Trương Quang Lâm xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 30-08-2023 21-11-2023 09-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

134 Trương Quang Lâm xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 30-08-2023 21-11-2023 09-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

135 Trương Quang Lâm xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 30-08-2023 21-11-2023 09-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

136 Trương Văn Hồng xã Bình Trị Cấp GCN lần đầu 08-12-2023 06-03-2024 11-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

137 Ngô Thị Xiêm xã Bình Chánh Cấp GCN lần đầu 02-10-2023 20-12-2023 11-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

138 Bùi Văn Thu xã Bình Chánh Cấp GCN lần đầu 15-08-2023 07-11-2023 11-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

139 Phạm Lẫy
(Huỳnh Thị Kiên) xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 28-07-2023 23-10-2023 11-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

140 Nguyễn Hà xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 23-08-2023 14-11-2023 12-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

141 Lê Thị Kiều xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 07-11-2023 26-01-2024 16-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

142 Bùi Văn Hồng xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 12-10-2023 05-01-2024 16-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

143 Bùi Thị Kim Hoa xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 23-03-2023 16-06-2023 18-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

144 Huỳnh Sa xã Bình Thạnh Cấp GCN lần đầu 21-08-2023 10-11-2023 24-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

145 Nguyễn Thị Nương xã Bình Phước Cấp GCN lần đầu 18-05-2023 07-08-2023 29-01-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

146 Tiêu Viết Là
Nguyễn Thị Bưởi xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 14-03-2023 06-06-2023 01-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

147 Phạm Văn Quang xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-08-2023 31-10-2023 01-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

148 Ngô Tấn Sơn xã Bình Đông Cấp GCN lần đầu 10-05-2023 31-07-2023 02-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

149 Nguyễn Thị Chi xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 03-07-2023 22-09-2023 05-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định
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150 Trịnh Thị Phượng Châu Ổ Cấp GCN lần đầu 15-11-2023 15-02-2024 06-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

151 Trần Tấn Khoa xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 07-03-2023 30-05-2023 06-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

152 Nguyễn Thị Khương xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 12-10-2023 05-01-2024 06-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

153 Nguyễn Thị Khương xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 12-10-2023 05-01-2024 06-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

154 Phù Văn Lê xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 16-02-2023 11-05-2023 15-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

155 Nguyễn Văn Hiến xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 19-04-2023 12-07-2023 15-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

156 Nguyễn Văn Hiến xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 19-04-2023 12-07-2023 15-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

157 Lê Thị Huấn xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 17-10-2022 04-01-2023 15-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

158 Tiêu Minh Tiến xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 08-06-2023 28-08-2023 16-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

159 Phạm Thị Xân xã Bình Thạnh Cấp GCN lần đầu 26-09-2023 14-12-2023 20-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

160 Phạm Tiến Lý xã Bình Thạnh Cấp GCN lần đầu 11-05-2023 31-07-2023 20-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

161 Bùi Duy Tánh xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 18-05-2022 03-08-2022 20-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

162 Phạm Thị Thông xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 24-05-2023 14-08-2023 20-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

163 Bùi Xí xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 30-05-2023 17-08-2023 20-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

164 Nguyễn Tòa xã Bình Thanh Cấp GCN lần đầu 10-10-2023 28-12-2023 20-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

165 Nguyễn Tòa xã Bình Thanh Cấp GCN lần đầu 10-10-2023 28-12-2023 20-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

166 Nguyễn Văn Khanh xã Bình Thuận Cấp GCN lần đầu 04-10-2023 22-12-2023 21-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

167 Đỗ Minh Thành xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 03-08-2023 26-10-2023 21-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

168 Phạm Hòa xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 07-11-2023 26-01-2024 21-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

169 Nguyễn Giao xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 31-05-2023 18-08-2023 21-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định
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170 Nguyễn Giao xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 31-05-2023 18-08-2023 21-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

171 Đỗ Thị Bé xã Bình Thạnh Cấp GCN lần đầu 08-09-2023 28-11-2023 22-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

172 Phạm Đồng xã Bình Thạnh Cấp GCN lần đầu 28-07-2023 19-10-2023 22-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

173 Võ Duy Tiền xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 24-04-2023 17/7/20023 23-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

174 Phạm Thị Chức xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 13-07-2023 04-10-2023 23-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

175 Phạm Văn Dũng xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 09-08-2023 01-11-2023 23-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

176 Nguyễn Nhị xã Bình Long Cấp GCN lần đầu 25-07-2023 19-10-2023 23-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

177 Hồ Thị Luyện xã Bình Chánh Cấp GCN lần đầu 21-02-2023 16-05-2023 27-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

178 Nguyễn Thanh xã Bình Trị Cấp GCN lần đầu 14-12-2023 12-03-2024 27-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

179 Nguyễn Thị Trị xã Bình Trị Cấp GCN lần đầu 29-08-2023 20-11-2023 28-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

180 Võ Duy Tiền xã Bình Châu Cấp GCN lần đầu 20-04-2023 13-07-2023 28-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

181 Lê Dào xã Bình Thạnh Cấp GCN lần đầu 06-11-2023 25-01-2024 28-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

182 Nguyễn Hữu Hồng xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 29-05-2023 16-08-2023 29-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

183 Nguyễn Hữu Hồng xã Bình Khương Cấp GCN lần đầu 29-05-2023 16-08-2023 29-02-2024 Phòng TN&MT huyện Bình Sơn đang thẩm định

II/ HUYỆN SƠN TỊNH
1 Phạm Đình Huy Xã Tịnh Phong Cấp mới 31/5/2023 18/8/2023 01/6/2023 UBND xã Tịnh Ấn Đông
2 Phạm Đình Huy Xã Tịnh Phong Cấp mới 31/5/2023 18/8/2023 01-06-2023 UBND xã Tịnh Ấn Đông
3 Phạm Đình Huy Xã Tịnh Phong Cấp mới 31/5/2023 18/8/2023 01-06-2023 UBND xã Tịnh Ấn Đông
4 Mai Thị Đủ Xã Tịnh Phong Cấp đổi 08-06-2023 27/6/2023 15/6/2023 UBND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Long, tỉnh Lâm Đồng

5 Mai Thị Đủ Xã Tịnh Phong Cấp đổi 08-06-2023 27/6/2023 15/6/2023 UBND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Long, tỉnh Lâm Đồng

6 Mai Thị Đủ Xã Tịnh Phong Cấp đổi 08-06-2023 27/6/2023 15/6/2023 UBND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Long, tỉnh Lâm Đồng

7 Đỗ Thị Mai Lan Xã Tịnh Phong Hợp thửa  30/1/2023 03/6/2023 03/3/2023 Ban quản lý khu kinh tế dung quất
8 Nguyễn Thị Huê Xã Tịnh Phong Đăng ký biến động 28-12-2023 05-02-2024 11/01/2024 UBND xã Tịnh Phong
9 Nguyễn Thị Huê Xã Tịnh Phong Đăng ký biến động 28-12-2023 05-02-2024 11/01/2024 UBND xã Tịnh Phong
10 Nguyễn Thị Huê Xã Tịnh Phong Đăng ký biến động 28-12-2023 05-02-2024 11/01/2024 UBND xã Tịnh Phong
11 Đoàn Phúc Vy Xã Tịnh Phong Đăng ký biến động 30-10-2023 17-11-2023 23-11-2023 UBND xã Tịnh Phong
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12 Đỗ Văn Diệu Xã Tịnh Thọ Cấp đổi 26-10-2023 30-11-2023  14/12/2023 UBND xã Tịnh Thọ

13 Nguyễn Thành Nông Xã Tịnh Thọ Cấp đổi 28-06-2023 02/8/2023  21/8/2023 UBND xã Tịnh Thọ

14 Nguyễn Nho Xã Tịnh Thọ Cấp đổi 19-05-2023 23-06-2023  30/8/2023 UBND xã Tịnh Thọ
15 Nguyễn Ngọc Tiên Xã Tịnh Thọ Cấp đổi 16-01-2024 27-02-2024  31/01/2024 UBND xã Tịnh Thọ
16 Phạm Văn Em Xã Tịnh Thọ Cấp mới 07-11-2023 26-01-2024  18/12/2023 UBND xã Tịnh Thọ
17 Nguyễn Đức Vinh Xã Tịnh Thọ Cấp mới 04/1/2024 02/4/2024  11/01/2024 UBND xã Tịnh Thọ
18 Lê Thị Kim Cúc Xã Tịnh Đông Đăng ký biến động 14-06-2023 19-07-2023 24-06-2023 UBND xã Tịnh Đông
19 Huỳnh Tấn Nông Xã Tịnh Giang Cấp mới 28/12/2023 26/3/2024 12/01/2024 UBND xã Tịnh Giang
20 Huỳnh Tấn Sơn Xã Tịnh Giang Cấp mới 28/12/2023 26/3/2024 12/01/2024 UBND xã Tịnh Giang
21 Trần Thị Mười Xã Tịnh Giang Cấp mới 14/11/2023 02/02/2024 12/01/2024 UBND xã Tịnh Giang
22 Lê Văn Tỵ Xã Tịnh Giang Cấp mới 14/11/2023 02/02/2024 29/11/2023 UBND xã Tịnh Giang
23 Nguyễn Ngọc Bích Xã Tịnh Giang Cấp mới 02/11/2023 23/01/2024 10-11-2023 UBND xã Tịnh Giang
24 Trần Thị Phú Xã Tịnh Giang Cấp mới 13-11-2023 11/01/2024 21-11-2023 UBND xã Tịnh Giang
25 Phạm Tấn Lý Xã Tịnh Hà Cấp đổi 28/7/2023 09/6/2023 28/8/2023 UBND xã Tịnh Hà
26 Phạm Tấn Lý Xã Tịnh Hà Cấp đổi 28/7/2023 09/6/2023 28/8/2023 UBND xã Tịnh Hà
27 Nguyễn Tấn Huy Xã Tịnh Hà Cấp đổi 16-10-2023 20-11-2023 11-11-2023 UBND xã Tịnh Hà
28 Bùi Văn Hải Xã Tịnh Hà Đăng ký biến động 22-06-2022 27-07-2022 24-07-2023 UBND xã Tịnh Hà
29 Bùi Văn Hải Xã Tịnh Hà Đăng ký biến động 22-06-2022 27-07-2022 24-07-2023 UBND xã Tịnh Hà
30 Bùi Văn Hải Xã Tịnh Hà Đăng ký biến động 22-06-2022 27-07-2022 24-07-2023 UBND xã Tịnh Hà
31 Võ Thị Thu Xã Tịnh Hà Đăng ký biến động 24-07-2023 28/08/2023  21-08-2023 UBND xã Tịnh Hà
32 Phạm Tài Xã Tịnh Hà Cấp đổi 14-07-2023 18-08-2023 14-08-2023 UBND xã Tịnh Hà
33 Phạm Tài Xã Tịnh Hà Cấp đổi 14-07-2023 18-08-2023 14-08-2023 UBND xã Tịnh Hà
34 Phạm Tài Xã Tịnh Hà Cấp đổi 14-07-2023 18-08-2023 14-08-2023 UBND xã Tịnh Hà
35 Phạm Tài Xã Tịnh Hà Cấp đổi 14-07-2023 18-08-2023 14-08-2023 UBND xã Tịnh Hà
36 Trần Đình Thuận Xã Tịnh Hà Cấp đổi 10-07-2023 14-08-2023  27/11/2023 UBND xã Tịnh Hà
37 Hồ Thị Thu Vân Xã Tịnh Sơn Hợp thửa  31/5/2023 07/6/2023 06/6/2023 Phòng kinh tế hạ tầng
38 Nguyễn Đường Xã Tịnh Trà Cấp mới 28/11/2023 29/01/2024 29/11/2023 UBND xã Tịnh Trà

III/ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
1 Trương Quang Đào  Xã Tịnh Thiện Cấp đổi 22-01-2024 4-3-2024 20-02-2024 UBND xã Tịnh Thiện
2 Võ Tiến Thắng Tịnh Ấn Đông Tách thửa 09-08-2023 15-09-2023 23-02-2024 UBND xã Tịnh Ấn Đông

3 Vy Viết Đào Tịnh ấn Đông Cấp lần đầu 14-08-2023 03-11-2023 07-11-2023 UBND xã Tịnh ấn Đông
4 Vy Viết Đào Tịnh ấn Đông Cấp lần đầu 14-08-2023 03-11-2023 07-11-2023 UBND xã Tịnh ấn Đông
5 Vy Viết Đào Tịnh ấn Đông Cấp lần đầu 14-08-2023 03-11-2023 07-11-2023 UBND xã Tịnh ấn Đông
6 Nguyễn Lý Tịnh Ấn Đông Cấp đổi 22-01-2024 04-03-2024 20-02-2024 UBND xã Tịnh ấn Đông
7 Nguyễn Kim Khôi Tịnh Ấn Đông Cấp đổi 06-07-2023 11-08-2023 23-02-2024 UBND xã Tịnh ấn Đông
8 Đặng Duy Hiền Tịnh Ấn Đông Cấp lần đầu 06-10-2023 26-12-2023 28-11-2023 UBND xã Tịnh ấn Đông
9 Võ Văn Á Nghĩa Chánh Cấp lần đầu 10-10-2023 28-12-2023 08-12-2023 UBND phường Nghĩa Chánh
10 Phạm Tấn Dũng Nghĩa Chánh Cấp đổi 16-01-2024 27-02-2024 20-01-2024 UBND phường Nghĩa Chánh
11 Bùi Thị Thanh Thủy Nghĩa Chánh Cấp đổi 16-01-2024 28-02-2024 20-01-2024 UBND phường Nghĩa Chánh

12 Phạm Thị Ngà Nghĩa Chánh
Chuyển quyền có đo

đạc 19-02-2024 25-03-2024 29-02-2024 UBND phường Nghĩa Chánh

13 Võ Tân Nghĩa Chánh Cấp lần đầu 16-02-2024 10-05-2024 29-02-2024 UBND phường Nghĩa Chánh
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14 Phan Thị Thu Hà Nghĩa Chánh
Cấp bổ sung sở hữu

nhà 21-02-2024 14-05-2024 29-02-2024 UBND phường Nghĩa Chánh

15 Phạm Thị Bình Nghĩa Chánh Cấp lần đầu 22-12-2023 21-3-2024 29-2-2024 UBND phường Nghĩa Chánh
16 Nguyễn Trường Hải Tịnh Châu Cấp lần đầu 23-1-2024 19-4-2024 26-2-2024 UBND xã Tịnh Châu
17 Nguyễn Trường Hải Tịnh Châu Cấp lần đầu 23-1-2024 19-4-2024 26-2-2024 UBND xã Tịnh Châu
18 Nguyễn Trường Hải Tịnh Châu Cấp lần đầu 23-1-2024 19-4-2024 26-2-2024 UBND xã Tịnh Châu
19 Nguyễn Trường Hải Tịnh Châu Cấp lần đầu 23-1-2024 19-4-2024 26-2-2024 UBND xã Tịnh Châu
20 Nguyễn Trường Hải Tịnh Châu Cấp lần đầu 23-01-2024 19-04-2024 26-02-2024 UBND xã Tịnh Châu
21 Nguyễn Thị Lực Tịnh Hòa Cấp lần đầu 16-11-2023 06-02-2024 18-12-2023 UBND xã Tịnh Hòa
22 Võ Hùng Tịnh Hòa Cấp lần đầu 05-10-2023 26-12-2023 10-11-2023 UBND xã Tịnh Hòa
23 Nguyễn Thị Thu Hà Xã Tịnh Khê Cấp lần đầu 08-05-2023 26-07-2023 12-06-2023 UBND xã Tịnh Khê
24 Phạm Sương Xã Tịnh Khê Cấp lần đầu 17-11-2023 07-02-2024 20-12-2023 UBND xã Tịnh Khê
25 Võ Thanh Quyết Xã Tịnh Khê Cấp đổi 18-12-2023 24-01-2024 28-12-2023 UBND xã Tịnh Khê
26 Lê Thị Thủy Xã Tịnh Khê Cấp đổi 22-12-2023 29-01-2024 05-01-2024 UBND xã Tịnh Khê
27 Đỗ Minh Hát Xã Tịnh Khê Cấp lần đầu 04-01-2024 02-04-2024 22-01-2024 UBND xã Tịnh Khê
28 Đỗ Đình Quân Xã Tịnh Khê cấp mới 14-11-2023 05-02-2024 18-12-2023 UBND xã Tịnh Khê
29 Trần Đình Thung Xã Tịnh Khê Cấp đổi 24-01-2024 07-03-2024 21-02-2024 UBND xã Tịnh Khê
30 Phạm Phần Nghĩa Chánh Cấp lần đầu 10-08-2023 02-11-2023 Công văn lấy ý kiến 25/12/2023 (lần 2) UBND phường Nghĩa Chánh
31 Lê Phải Nghĩa Chánh Cấp lần đầu 10-11-2022 30-01-2023 Công văn lấy ý kiến ngày 01/2/2024 UBND phường Nghĩa Chánh
32 Phạm Thị Hương Xã Tịnh Khê Cấp lần đầu 05-10-2023 25-12-2023 Công văn đôn đốc 1/3/24 (lần 2) UBND xã Tịnh Khê
33 Phạm Văn Vương Xã Tịnh Khê Cấp lần đầu 09-10-2023 27-12-2023 Công Văn lấy ý kiến 17/1/24 (lần 2) UBND xã Tịnh Khê
34 Tô Thị Thu Xã Tịnh Khê Cấp lần đầu 20-10-2023 10-01-2024 Công văn đôn đốc 1/3/24 (lần 2) UBND xã Tịnh Khê
35 Trần Văn Hà Xã Tịnh Khê Cấp lần đầu 15-11-2023 05-02-2024 Công văn đôn đốc  ngày 1/3/24 (lần 2) UBND xã Tịnh Khê
36 Trương Văn Tiến Xã Tịnh Khê Cấp lần đầu 07-12-2023 05-03-2024 Công văn đôn đốc 1/3/24 (lần 2) UBND xã Tịnh Khê
37 Đỗ Thị Quyền Xã Tịnh Long Cấp đổi 24-11-2023 29-12-2023 Công văn lấy ý kiến ngày 20/01/2024 UBND xã Tịnh Long

IV/ THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
1 Huỳnh Phú xã Phổ Phong Cấp lần đầu 10-11-2023 04-04-2024 21-12-2023 UBND xã Phổ Phong
2 Trần Sỹ Hùng xã Phổ Phong Cấp lần đầu 25-09-2023 26-12-2023 30-10-2023 UBND xã Phổ Phong
3 Phạm Quá xã Phổ Phong Cấp lần đầu 25-09-2023 25-12-2023 30-10-2023 UBND xã Phổ Phong
4 Nguyễn Thị Tuyết Loan xã Phổ Phong Cấp lần đầu 20-08-2023 23-11-2023 30-10-2023 UBND xã Phổ Phong
5 Nguyễn Ngọc Nhịp xã Phổ Phong Cấp lần đầu 02-12-2022 01-03-2023 15-12-2023 UBND xã Phổ Phong
6 Huỳnh Thị Ánh Phương xã Phổ Phong Cấp lần đầu 27-10-2023 25-01-2024 27-10-2023 UBND xã Phổ Phong

7 Nguyễn Ngọc phường Phổ
Thạnh Cấp lần đầu 25-09-2023 13-12-2023 02-10-2023 UBND phường Phổ Thạnh

8 Trần Thị Loan phường Phổ
Thạnh Cấp lần đầu 11-10-2023 29-12-2023 11-10-2023 UBND phường Phổ Thạnh

9 Trịnh Hoàng Cang xã Phổ Châu Cấp lần đầu 28-11-2022 07-04-2023 17-08-2023 UBND xã Phổ Châu
10 Nguyễn Tấn xã Phổ Châu Cấp lần đầu 19-12-2022 16-03-2023 14-12-2023 UBND xã Phổ Châu
11 Hồ Thị Phan xã Phổ Khánh Cấp lần đầu 20-02-2023 15-05-2023 15-12-2023 UBND xã Phổ Khánh
12 Hồ Thị Phan xã Phổ Khánh Cấp lần đầu 20-02-2023 15-05-2023 15-12-2023 UBND xã Phổ Khánh
13 Hồ Thị Phan xã Phổ Khánh Cấp lần đầu 20-02-2023 15-05-2023 15-12-2023 UBND xã Phổ Khánh
14 Nguyễn Văn Thời xã Phổ Cường Cấp lần đầu 06-12-2022 23-02-2023 26-09-2023 UBND xã Phổ Cường
15 Trần Ưu xã Phổ Cường Cấp lần đầu 06-12-2022 24-02-2023 26-10-2023 UBND xã Phổ Cường
16 Trần Nọ xã Phổ Cường Cấp lần đầu 06-12-2022 24-03-2023 26-10-2023 UBND xã Phổ Cường
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17 Trần Quang Huyện xã Phổ Cường Cấp lần đầu 06-12-2022 23-02-2023 26-10-2023 UBND xã Phổ Cường

18 Bùi Tám phường Phổ
Thạnh Cấp lần đầu 25-08-2023 16-11-2023 07-02-2024 UBND phường Phổ Thạnh

19 Nguyễn Thanh Bình phường Phổ
Thạnh Cấp lần đầu 04-10-2023 25-12-2023 02-02-2024 UBND phường Phổ Thạnh

20 Nguyễn Quang Sang xã Phổ Phong Tách thửa 14-09-2023 27-10-2023 06-03-2023 Phòng QLĐT thị xã
21 Đoàn Văn Sơn xã Phổ Phong Tách thửa 19-09-2023 01-11-2023 21-02-2023 Phòng QLĐT thị xã

22 Trần Thị Thu Nga phường Phổ
Quang Cấp lần đầu 29-05-2023 16-08-2023 03-01-2024 UB phường Phổ Quang

23 Đào Văn Sâm phường Phổ Hoà Cấp lần đầu 21-07-2023 13-10-2023 06-02-2024 Trạm quản lý thuỷ nông số 6
24 Phạm Thi ̣Hiểu xa ̃Phổ Cường Tách thửa 16/11/2023 21/12/2023 27/11/2023  Phòng QLĐT thi ̣xã
25 Nguyễn Trung Nghĩa xa ̃Phổ Khánh Cấp lần đầu 23/5/2023 08-10-2023 24/01/2024 UBND xa ̃Phổ Khánh
26 Hộ bà Phạm Thị Bề Xã Phổ Khánh Cấp lần đầu 08-11-2023 10-04-2024 08-03-2024 UBND xa ̃Phổ Khánh
27 Phạm Thị Thanh Phổ Thạnh Cấp lần đầu 01-11-2023 12-03-2024 07-03-2024 UBND phường Phổ Thạnh
28 Võ Tấn Thịnh Phổ Thạnh Cấp lần đầu 01-11-2023 12-03-2024 07-03-2024 UBND phường Phổ Thạnh
29 Đặng Thế Thung xã Phổ Phong ĐKBD, cấp mới 05-08-2022 05-05-2022 14-04-2023 UBND phường Phổ Phong

30 Ngô Duy Thành phường Phổ
Thạnh Cấp lần đầu 20-11-2023 15-02-2024 20-02-2024 UBND phường Phổ Thạnh

31 Lê Văn Trừ phường Phổ
Thạnh Cấp lần đầu 17-11-2023 07-02-2024 05-01-2024 UBND phường Phổ Thạnh

32 Văn Quý phường Phổ
Thạnh Cấp lần đầu 11-12-2023 07-03-2024 24-01-2024 UBND phường Phổ Thạnh

V/ HUYỆN MỘ ĐỨC
1 Nguyễn Lâm Thời Đức Lợi Cấp Đổi 22-01-2024 04-03-2024 22-02-2024 UBND xã Đức Lợi
2 Trương Thị Lại Đức Hoà Tách Thửa 15-09-2023 20-10-2023 16-10-2023 Phòng Kinh Tế- Hạ Tầng
3 Lưu Văn Đức Đức Hoà ĐKBĐ 15-11-2023 04-12-2023 16-11-2023 Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh
4 Bùi Lùng Đức Lợi Cấp Đổi 03-01-2024 07-02-2024 23-01-2024 UBND xã Đức Lợi
5 Ngô Tấn Phúc Đức Lợi Cấp Đổi 16-01-2024 27-02-2024 21-02-2024 UBND xã Đức Lợi
6 Lê Văn Khinh thị trấn cấp lần đầu 23-08-2023 25-10-2023 27-09-2023 CV gởi chi cục thuế
7 Nguyễn Kỳ Đức Nhuận cấp lần đầu 19-12-2023 15-03-2024 08-01-2024 UBND xã Đức Nhuận
8 Trịnh Thanh Trung Đức Minh cấp lần đầu 12-01-2024 19-03-2024 25-01-2024 UBND xã Đức Minh
9 Hồ Văn Đồng Đức Minh cấp lần đầu 12-01-2024 19-03-2024 25-01-2024 UBND xã Đức Minh
10 Nguyễn Văn Đức Đức Minh cấp lần đầu 04-12-2023 01-03-2024 22-02-2024 UBND xã Đức Minh
11 Trần Búp Đức Minh cấp lần đầu 04-12-2023 29-02-2024 22-02-2024 UBND xã Đức Minh
12 Bùi Văn Lem Đức Minh cấp lần đầu 23-10-2023 11-01-2024 22-02-2024 UBND xã Đức Minh
13 Nguyễn Tắm Đức Minh cấp lần đầu 24-11-2023 21-02-2024 22-02-2024 UBND xã Đức Minh
14 Đỗ Phi Đức Đức Minh cấp lần đầu 13-12-2023 20-02-2024 22-02-2024 UBND xã Đức Minh
15 Nguyễn Văn Mạnh Đức Minh cấp lần đầu 25-09-2024 13-12-2024 22-02-2024 UBND xã Đức Minh
16 Bùi Văn Lem Đức Minh cấp lần đầu 23-10-2023 11-01-2024 22-02-2024 UBND xã Đức Minh
17 Nguyễn Thọ Đức Minh cấp lần đầu 18-10-2023 08-01-2024 22-02-2024 UBND xã Đức Minh

18 Đoàn Tuấn Đức Nhuận cấp đổi 20-11-2023 04-12-2023 06-01-2024 Phòng Kinh Tế- Hạ Tầng và Trung
 tâm phát triển quỹ đất

19 Nguyễn Văn Tính Đức Chánh cấp đổi 24-01-2024 08-03-2024 01-03-2024 Chuyển phòng Kinh tế - Hạ tầng
20 Nguyễn Chung Đức Chánh tách thửa 23-10-2023 30-01-2024 06-01-2024 UBND xã Đức Chánh
21 Lê Thép Đức Hiệp cấp lần đầu 20-11-2023 25-02-2024 21-11-2023 UBND xã Đức Hiệp
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22 Trần Ngọc Niệm Đức Lân Cấp đổi 01-12-2023 08-01-2024 02-02-2024 Phòng Kinh Tế- Hạ Tầng và Trung
tâm phát triển quỹ đất

23 Nguyễn Mậu Phi Đức Lân cấp lần đầu 25-12-2023 21-03-2024 04-01-2024 UBND xã Đức Lân
VI/ HUYỆN NGHĨA HÀNH

1 Cao Thị Dung Hành Phước CLĐ 04-05-2023 25-07-2023 16-01-2024 UBND xã Hành Phước
2 Nguyễn Văn Tấn Hành Phước CLĐ 04-08-2023 26-10-2023 16-01-2024 UBND xã Hành Phước
3 Nguyễn Văn Phước Hành Phước CLĐ 04-08-2023 26-10-2023 16-01-2024 UBND xã Hành Phước
4 Nguyễn Đình Nam Hành Phước CLĐ 27-12-2023 26-03-2024 19-02-2024 UBND xã Hành Phước
5 Trần Văn Phiên Hành Phước CLĐ 12-10-2023 20-02-2024 19-02-2024 UBND xã Hành Phước
6 Trịnh Nhân Tài Hành Phước CLĐ 04-05-2023 25-08-2023 16-01-2024 UBND xã Hành Phước
7 Nguyễn Lượng Hành Phước CLĐ 12-10-2023 20-02-2024 19-02-2024 UBND xã Hành Phước
8 Nguyễn Văn Tấn Hành Phước CLĐ 04-08-2023 26-10-2023 16-01-2024 UBND xã Hành Phước
9 Hồ Tấn Ninh Hành Phước CLĐ 12-10-2023 21-02-2024 19-02-2024 UBND xã Hành Phước
10 Nguyễn Cường Hành Phước CLĐ 13-10-2023 06-05-2024 19-02-2024 UBND xã Hành Phước
11 Nguyễn Đình Nam Hành Phước CLĐ 27-12-2023 26-03-2024 19-02-2024 UBND xã Hành Phước
12 Nguyễn Văn Dũng Hành Phước CLĐ 04-08-2023 26-10-2023 16-01-2024 UBND xã Hành Phước
13 Huỳnh Mẹo Hành Phước CLĐ 04-05-2023 25-08-2023 16-01-2024 UBND xã Hành Phước
14 Nguyễn Văn Thành Hành Phước CLĐ 04-08-2023 26-10-2023 16-01-2024 UBND xã Hành Phước
15 Huỳnh Tấn Hùng Hành Phước CLĐ 10-05-2023 28-07-2023 16-01-2024 UBND xã Hành Phước
16 Lê Văn Tư Hành Thiện CLĐ 31-10-2023 27-02-2024 19-01-2024 UBND xã Hành Thiện
17 Nguyễn Duy Thanh Hành Tín Đông CLĐ 23-11-2023 29-01-2024 21-01-2024 UBND xã Hành Tính Đông

VII/ HUYỆN BA TƠ
1 Phạm Văn G Rể xã Ba Vì Cấp GCN lần đầu 31-10-2023 23-02-2024 Công văn số 270/CNBT ngày 22/2/2024 Phòng TN và MT huyện Ba Tơ
2 Lương Thanh Chử xã Ba Vì Cấp GCN lần đầu 31-10-2023 23-02-2024 Công văn số 270/CNBT ngày 22/2/2024 Phòng TN và MT huyện Ba Tơ
3 Lê Thị Thu Ny xã Ba Vì Cấp GCN lần đầu 31-10-2023 23-02-2024 Công văn số 270/CNBT ngày 22/2/2024 Phòng TN và MT huyện Ba Tơ
4 Văn Thị Hường xã Ba Vì Cấp GCN lần đầu 31-10-2023 23-02-2024 Công văn số 270/CNBT ngày 22/2/2024 Phòng TN và MT huyện Ba Tơ

VIII/ HUYỆN TƯ NGHĨA
1 Đỗ Tấn Dân Nghĩa Hiệp Cấp lần đầu 15-12-2023 13-03-2024 06-02-2024 Nghĩa Hiệp
2 Lê Văn Thi Nghĩa Hiệp Cấp lần đầu 15-12-2023 13-03-2024 06-02-2024 Nghĩa Hiệp
3 Dương Tấn Đoàn Nghĩa Hiệp Cấp lần đầu 15-12-2023 13-03-2024 06-02-2024 Nghĩa Hiệp
4 Lê Thị Vụ Nghĩa Kỳ Cấp lần đầu 27-10-2023 17-01-2024 26/2/2024 (lần 2) Phường Quảng Phú

TỔNG SỔ: 338 HỒ SƠ
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